VI. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP NẶNG
27. Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ.
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương, số 2 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện
 - Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận công văn tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở. Trường hợp không đủ điều kiện để phê duyệt, sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình xin ý kiến về Thiết kế cơ sở (theo Mẫu số 01 và 02 kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012);

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp là chủ đầu tư và doanh nghiệp hoặc cá nhân làm tư vấn (Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề);

- Bản sao các văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước, Giấy phép có liên quan đến công tác thăm dò, khai thác khoáng sản và văn bản phê duyệt các tài liệu địa chất, địa hình, trữ lượng khoáng sản sử dụng để thiết kế;

- Quyết định chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài của cấp có thẩm quyền trong trường hợp Thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn nước ngoài (thực hiện theo Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam); 

+ Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ (trọn bộ, số lượng hồ sơ cụ thể theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước được hỏi ý kiến, nhưng ít nhất là 03 bộ)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản rắn và các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế mỏ, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn.

7. Mẫu đơn, tờ khai: Tờ trình xin ý kiến về thiết kế cơ sở (theo Mẫu số 01 và 02 kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012).
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Công văn tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản rắn và các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế mỏ, thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn. 
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.
- Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn./.
VII. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
28. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí nhận giấy phép với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương. 

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo biểu mẫu kèm theo).
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài.
- Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện.
- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện.
- Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:
+ Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện.
+ Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 và quy định pháp luật có liên quan.
+ Bản sao là:

Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính);

Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

+ Bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc.

- Tại Sở Công Thương: 05 ngày.

- Tại Công an tỉnh: 03 ngày.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.   

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, (theo biểu mẫu kèm theo).
8. Phí, lệ phí:  
- Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 3.000.000 đồng. 

- Phí mộc dấu: 500.000 đồng.                                                 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.       

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các Quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
- Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
- Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
- Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc Quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại./.

29. Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí nhận giấy phép với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương. 

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30. 

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.  
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo biểu mẫu kèm theo).

- Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

+ Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài: bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

+ Trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài.

+ Trường hợp thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện: bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi của thương nhân nước ngoài.

+ Trường hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện: Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện, đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.
+ Trường hợp thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan.

- Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo biểu mẫu kèm theo).
8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

- Mức phí: 1.500.000 đồng.                                   
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                                      

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Trong những trường hợp sau đây, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:

- Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện, chi nhánh;

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh tại Việt Nam;

- Thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện.   

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam./.

30. Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Cán bộ hướng dẫn bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí nhận Giấy phép với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương. 

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài.
- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
- Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: MĐ-4 Phụ lục I, đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh.
8. Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng.          

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                                      

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước khi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh hết hạn, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn.

- Thời hạn cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện như thời hạn cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.

- Ngay sau khi hết thời hạn quy định nêu tại điều này mà cơ quan có thẩm quyền không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh thì phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân về lý do không gia hạn Giấy phép.   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam./

31. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí nhận Giấy phép với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương. 

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện gửi cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 36 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ;
- Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;
- Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện nơi chuyển đến theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: MĐ-3 Phụ lục I, đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh.
8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

- Mức phí: 1.500.000 đồng.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                                   

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Trong những trường hợp sau đây, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:

- Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban Quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban Quản lý khác.
- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam./

32. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thông báo chấm dứt Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận văn bản xác nhận đối với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp văn bản xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương. 

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5, Điều 35 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP;
- Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh (đối với trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 35 Nghị định này) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp quy định tại Khoản 5, Điều 35 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP);
- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
- Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.
 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- TB-1 Phụ lục V thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/chi nhánh;
- TB-2 Phụ lục V thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/chi nhánh.
8. Phí, lệ phí: Không.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                             

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

- Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
- Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.
- Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.
- Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn.
- Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 của Nghị định.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam./.
VIII. LĨNH VỰC DẦU KHÍ
33. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210 m3 đến dưới 5.000 m3
1. Trình tự thực hiện:

- Sở Công Thương nhận tiếp nhận hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự án kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210 m3 đến dưới 5.000 m3 vào quy hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch kho xăng dầu để hoàn chỉnh hồ sơ

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. 

- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương gửi hồ sơ thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu tới các thành viên Hội đồng thẩm định để lấy ý kiến đóng góp.

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu các ủy viên Hội đồng thẩm định phải gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới Sở Công Thương để tổng hợp.

- Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc tổ chức họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu. Hội đồng thẩm định tiến hành họp và thông qua các văn bản: Biên bản phiên họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư kho xăng dầu, biên bản kiểm phiếu đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu và kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

- Biên bản phiên họp thông qua bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp thẩm định, nhưng không ít hơn năm mươi phần trăm (50%) số thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đồng ý bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu đồng thời Chủ đầu tư phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu khi có ít nhất một yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung mẫu biên bản thẩm định và phiếu đánh giá đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu tại Phụ lục 03 và Phụ lục 04 Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013.

- Không bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu khi có trên một phần ba (1/3) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp thẩm định bổ phiếu không đồng ý bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu. 

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ dự án đã được chủ đầu tư hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quy hoạch do cấp tỉnh lập và phê duyệt) xem xét, phê duyệt quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Trường hợp không bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, Sở Công Thương phải có văn bản thông báo cho chủ đầu tư và nêu rõ lý do.
- Trường hợp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án đầu tư kho xăng dầu thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Công Thương và thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 39/2013/TT-BCT. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, thẩm định báo cáo kết quả của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh trước khi trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch theo quy định. Trường hợp không chấp thuận bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phải thông báo cho Sở Công Thương và nêu rõ lý do.
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210 m3 đến dưới 5.000 m3 bao gồm:

- Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu của tổ chức, cá nhân: Theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc thỏa thuận về địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu chưa có trong quy hoạch xây dựng của cấp có thẩm quyền;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu;

- Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu xăng dầu khu vực, sự phù hợp về về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;

- Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho xăng dầu;

- Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

- Phương án thu xếp vốn đầu tư; bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (03) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (03) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (02) năm gần nhất hoặc một (01) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (02) năm hoặc một (01) năm. Những doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (01) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;

- Danh mục các tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và khoảng cách an toàn công trình xăng dầu.
4. Số lượng bộ hồ sơ: 09 bộ.
5. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đầu tư kho xăng dầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư kho xăng dầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho xăng dầu ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương.
11.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Được đào tạo về chuyên ngành kinh tế, đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản lý quy hoạch, quản lý kinh doanh xăng dầu.

- Nắm vững các quy trình, quy định về công tác quản lý quy hoạch; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác quy hoạch.

- Đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

- Đối với cán bộ thực hiện thủ tục hành chính của Sở Công Thương phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan đến ngành, lĩnh vực sản phẩm xăng dầu.

+ Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về quy hoạch hoặc có kinh nghiệm quản lý ngành, lĩnh vực sản phẩm xăng dầu với ít nhất bốn (03) năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học; hai (02) năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ; một (01) năm kinh nghiệm nếu có bằng tiến sỹ.

+ Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.  

- Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng./.
IX. LĨNH VỰC HÓA CHẤT
34. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện.
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Phụ lục 02 biểu mẫu đính kèm.
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Bản sao quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Bản sao văn bản thông báo với cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
+ Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm.
+ Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 03, Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 
+ Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thừa nhận.
+ Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất.
+ Tài liệu về điều kiện đối với người sản xuất.
 Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 04 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương, gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Bản sao là: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.
d) Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.
h) Phí, lệ phí: Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.                                     

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                             

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 9 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Các điều kiện về sản xuất hóa chất: Quy định tại Khoản 1, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
35. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 7h00 đến 11h30.             
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp;
+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc. 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 9 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Các điều kiện về sản xuất hóa chất: Quy định tại Khoản 1, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
36. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trong trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 7h00 đến 11h30.                    
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại.

+ Bản sao Giấy chứng nhận (nếu có).  

- Trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại;

+ Giấy chứng nhận hoặc bản sao Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước;

+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Bản sao là: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.
d) Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí: Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 9 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Các điều kiện về sản xuất hóa chất: Quy định tại Khoản 1, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
37. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện

- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.           
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Phụ lục 02 biểu mẫu đính kèm;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Bản sao văn bản thông báo với cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;
+ Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;
+ Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 03 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;
+ Bản kê khai địa điểm kinh doanh (nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định và được cấp chung một Giấy chứng nhận);
+ Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh;
+ Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 04 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương, gồm: Cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Bản sao là: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên

d) Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc. 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                            

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất                                                    

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 10 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện kinh doanh hóa chất: Quy định tại Khoản 2, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
38. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.     
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://sct.dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp;
+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc. 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PC & CC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.                                                 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 10 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện kinh doanh hóa chất: Quy định tại Khoản 2, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
39. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trong trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.     
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận (nếu có).  

- Trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại;

+ Giấy chứng nhận hoặc bản sao Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước;

+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Bản sao là: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.
d) Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc. 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 10 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. 

- Điều kiện kinh doanh hóa chất: Quy định tại Khoản 2, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
40. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Phụ lục 02 tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;
+ Bản sao văn bản thông báo với cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
+ Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;
+ Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 03 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;
+ Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;

+ Bản kê khai địa điểm kinh doanh (nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định và được cấp chung một Giấy chứng nhận);
+ Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh;
+ Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 04 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương, gồm: Cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Bản sao là: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.
d) Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc. 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.                                           

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 11 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Các điều kiện về sản xuất hóa chất: Quy định tại Khoản 1, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.

- Điều kiện về kinh doanh hóa chất: Quy định tại Khoản 2, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
41. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.         
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp;
+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 11 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Các điều kiện về sản xuất hóa chất: Quy định tại Khoản 1, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.

- Điều kiện về kinh doanh hóa chất: Quy định tại Khoản 2, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
42. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trong trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa và trả kết quả của Sở Công Thương hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://sct.dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại.

+ Bản sao Giấy chứng nhận (nếu có).  

- Trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại;

+ Giấy chứng nhận hoặc bản sao Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước;

+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Bản sao là: Bản sao từ sổ gốc hoặc Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên

d) Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

h) Phí, lệ phí: Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 11 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

- Các điều kiện về sản xuất hóa chất: Quy định tại Khoản 1, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.

- Điều kiện về kinh doanh hóa chất: Quy định tại Khoản 2, Mục 4, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.
- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất./.
43. Thủ tục cấp Giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện 

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị của tổ chức, cá nhân theo biểu mẫu tại Phụ lục 08 đính kèm;

+ 05 bản biện pháp (nội dung xây dựng biện pháp theo hướng dẫn tại Phụ lục 07 Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương), trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

+ 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh doanh (có xác nhận của cơ sở, dự án hóa chất).

+ Các tài liệu khác kèm theo (nếu có, như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp; biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền cấp…).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc theo quy định. 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp hoặc các sở, ngành khác có liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 07, Phụ lục 08 của Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013.

h) Phí, lệ phí: Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                             

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất/.
44. Thủ tục cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy xác nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản khai báo hóa chất (Phụ lục 01 biểu mẫu đính kèm);

+ Phiếu an toàn hóa chất tiếng Việt và bản tiếng nguyên gốc hoặc tiếng Anh của hóa chất phải khai báo (theo Phụ lục 17)
(Nếu các đơn vị, tổ chức khai báo hóa chất lập lại từ lần hai trở đi, thì không cần kèm phiếu an toàn hóa chất).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: như trên 

h) Phí, lệ phí: Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.                                  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Phiếu an toàn hóa chất tiếng Việt và bản tiếng Việt và bản tiếng nguyên gốc hoặc tiếng Anh của hóa chất phải khai báo (Khoản 2, Điều 18, Chương IV Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; theo Phụ lục 17 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương).
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương quy định về khai báo hóa chất. 

- Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất./.
45. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục 06, Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương;

+ Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính) hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) Giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng để vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm;

+ 02 ảnh cỡ 3 x 4 cm của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc theo quy định. 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các giảng viên trường đại học chuyên ngành hoặc các tổ chức, cá nhân có năng lực liên quan đến lĩnh vực hóa chất.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01 quy định tại Phụ lục 06, Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương. 

h) Phí, lệ phí: Không.                                                    

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                             

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền huấn luyện, các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện phải nắm vững được các nội dung sau: 

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm;

- Tính chất nguy hiểm hàng công nghiệp cần vận chuyển; biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm trên phương tiện chứa, vận chuyển; 

- Các loại bao bì, thùng chứa hàng công nghiệp nguy hiểm cần vận chuyển; yêu cầu kiểm tra, kiểm định;

- Các biện pháp an toàn trong bốc dỡ, vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm; các biện pháp, thủ tục cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố trên đường vận chuyển (thông tin gọi cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu tại chỗ; phòng ngừa va đụng, nguồn lửa, sử dụng các phương tiện cứu hộ, khắc phục sự cố cháy, nổ, lan tỏa độc…) đối với hàng công nghiệp nguy hiểm không yêu cầu lập kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp khi vận chuyển;

- Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đối với hàng công nghiệp nguy hiểm có yêu cầu lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ về quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa./.
46. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30. 
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đối với trường hợp Sở Công Thương tổ chức huấn luyện
+ Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo Mẫu số 01, Phụ lục I Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương.

+ Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu Phụ lục III Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương. 

+ Hai (02) ảnh (cỡ 2 x 3 cm hoặc 3 x 4) của người trong danh sách đề nghị. Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.

Đối với trường hợp cơ sở tự huấn luyện

+ Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo Mẫu số 02, Phụ lục I Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương.

+ Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương. 

+ Hai (02) ảnh (cỡ 2 x 3 cm hoặc 3 x 4) của người trong danh sách đề nghị. Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc theo quy định. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các giảng viên trường đại học chuyên ngành hoặc các tổ chức, cá nhân có năng lực liên quan đến lĩnh vực hóa chất.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01, Phụ lục I Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương. Phụ lục III Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương. 


h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                   

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.
Sau khi các tổ chức, cá nhân được các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền huấn luyện và kiểm tra, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn hóa chất. Nội dung gồm: 

I. Huấn luyện:

1. Đối với lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất (người quản lý)

1.1 Nội dung huấn luyện

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, bao gồm: Yêu cầu về cơ sở vật chất, chuyên môn trong hoạt động hóa chất; trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép; khai báo hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất; đăng ký sử dụng hóa chất; đăng ký và quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới; Phiếu an toàn hóa chất; lưu trữ thông tin hóa chất nguy hiểm; nghĩa vụ cung cấp và bảo mật thông tin; yêu cầu về lập, phê duyệt, xác nhận và thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; quy định về khoảng cách an toàn;

b) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất (cơ sở);

c) Biện pháp về quản lý, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất độc hại, nguy hiểm;

d) Các phương án, biện pháp cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất: Thông tin gọi cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu tại chỗ; sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ đồ liên lạc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền; huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở;

đ) Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường; biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

1.2. Thời gian huấn luyện:

- Lần đầu: Ít nhất mười sáu (12) giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

- Huấn luyện định kỳ: Ít nhất sáu (06) giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

2. Đối với người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất (người lao động)

2.1 Các yêu cầu huấn luyện

a) Các nội dung:

- Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất (cơ sở);

- Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường; biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

b) Các hóa chất nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: Tên hóa chất; đặc tính nguy hiểm; nhãn hóa chất; biện pháp phòng ngừa, xử lý, ứng phó khi có cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; các thông tin về độc tính, ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường;

c) Quy trình pha chế, sử dụng hóa chất; quy định an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao;

d) Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp với vị trí công việc (bao gồm cả thiết bị phòng cháy và chữa cháy);

đ) Quy trình ứng cứu khẩn cấp phù hợp vị trí công việc và cứu hộ, thoát nạn;

e) Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.

2.2. Thời gian huấn luyện:

- Lần đầu: Ít nhất mười sáu (16) giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

- Huấn luyện định kỳ: Ít nhất tám (08) giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
II. Kiểm tra và công nhận kết quả:

- Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung huấn luyện quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCT;

- Thời gian kiểm tra tối đa là hai (02) giờ;

- Bài kiểm tra đạt yêu cầu phải đạt điểm trung bình trở lên.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa chất phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ về quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 của Bộ Công Thương quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất.

- Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

- TCVN 5507-2002 - Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển./.
47. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện

- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương.

+ Hai (02) ảnh (cỡ 2 x 3 cm hoặc 3 x 4) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc theo quy định. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                 

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục II Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương.

h) Phí, lệ phí: Không.                                                    

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                           

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.
Giấy chứng nhận phải còn thời hạn sử dụng.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa chất phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ về quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 của Bộ Công Thương quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất.

- Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

- TCVN 5507-2002 - Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển./.
X. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
48. Thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp văn bản xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn/) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy xác nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM2 kèm theo);

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thể lệ chương trình khuyến mại (theo Mẫu KM3 kèm theo);
+ Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng, hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại, mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);

+ Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; Chi cục Quản lý thị trường.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo Mẫu KM2 kèm theo);

- Thể lệ chương trình khuyến mại (theo Mẫu KM3 kèm theo);
8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                      

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
- Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại./.
49. Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn về điền đầy đủ thông tin. 
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo biểu mẫu kèm theo);

- Kèm các tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi bổ sung chương trình khuyến mại.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Đồng Nai.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Quản lý thị trường.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký sửa đổi bổ sung thực hiện khuyến mại (theo biểu mẫu kèm theo).
8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.          

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.  


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
- Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại./.

50. Thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trước 07 ngày làm việc thương nhân làm thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại gửi Sở Công Thương.
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện 
- Hồ sơ hợp lệ: Cán bộ tiếp nhận sẽ đóng dấu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho thương nhân

 - Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;
- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Văn bản thông báo thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM1 kèm theo);

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: Không.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản thông báo thực hiện khuyến mại (theo Mẫu KM1 kèm theo);

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo thực hiện khuyến mại được Sở Công Thương đóng dấu tiếp nhận.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.  


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại./.
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